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BÁO CÁO 

Kết quả Tọa đàm về Dự thảo Chiến lược phát triển nghề 
luật sư đến năm 2010 

Thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2006 – 2010 của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1325/QĐ-BTP ngày 26/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Để thu thập ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các luật sư về Dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, trong tháng 10/2010, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 Tọa đàm về Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại 03 địa phương đại diện cho các khu vực trong cả nước cụ thể:

- Thời gian, địa điểm: 

+ Tọa đàm ngày 23/10/2010 tại thành phố Hà Nội đại diện cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

+ Tọa đàm ngày 28/10/2010 tại tỉnh Khánh Hòa đại diện cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

+ Tọa đàm ngày 30/10/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 

- Thành phần tham dự:

Thành phần Tọa đàm bao gồm các đại biểu của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, đại diện của Liên đoàn luật sư, các Đoàn luật sư, các Sở Tư pháp và đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức tại địa phương nơi tổ chức Tọa đàm. 

Bộ Tư pháp báo cáo tổng hợp kết quả ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Tọa đàm về Dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là dự thảo Chiến lược) cụ thể như sau:

1. Về đánh giá chung đối với dự thảo Chiến lược 
Các ý kiến của đại biểu tham dự Tọa đàm thể hiện sự nhất trí và đánh giá cao chất lượng dự thảo Chiến lược cả về mặt lý luận và thực tiễn. Dự thảo Chiến lược về cơ bản đã thể hiện được các nội dung phát triển nghề luật sư với các mục tiêu mang tính định lượng, định tính cụ thể.
Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để thể hiện trong dự thảo Chiến lược theo hướng Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ phát triển luật sư như ban hành chính sách, pháp luật còn việc phát triển luật sư phải để tự tổ chức luật sư tự phát triển. Đồng thời, Chiến lược phát triển nghề luật sư phải nằm trong Chiến lược cải cách tư pháp và được đảm bảo thông qua việc thực thi Chiến lược cải cách tư pháp. Một trong những nội dung cơ bản của cải cách tư pháp là cải cách vị trí, vai trò của luật sư trong mối quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng. Vì vậy, để nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội, trong tham gia tố tụng thì sự quan tâm của cơ quan, chính quyền là cần thiết.
2. Về sự cần thiết ban hành Chiến lược
Các ý kiến của đại biểu cho rằng trước yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế thì việc xây dựng Chiến lược là cần thiết và có đầy đủ cơ sở pháp lý. Việc Bộ Tư pháp tiến hành xây dựng Chiến lược là thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nghề luật sư trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Về phía tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư có thể tự xây dựng Chiến lược phát triển cho tổ chức của mình.

 
3. Về phần thực trạng tổ chức, hoạt động của luật sư ở nước ta.

a. Những kết quả đạt được

Các ý kiến của đại biểu cho rằng dự thảo Chiến lược đã đánh giá được thực trạng tổ chức, hoạt động luật sư để phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược. Phần đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động luật sư cũng như phần hạn chế, nguyên nhân là rất cụ thể. Những kết qủa đạt được đã được thể hiện đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phần đánh giá thực trạng về công tác quản lý còn chưa rõ. Đồng thời, dự thảo Chiến lược cũng cần thêm phần phụ lục về các số liệu kèm theo (về sự phát triển luật sư thời gian qua, sự phân bố luật sư, sự chuyên môn hóa…) để thuyết phục hơn.

b. Những yếu kém tồn tại và nguyên nhân

Các ý kiến của đại biểu cho rằng một trong những khó khăn hiện nay của hoạt động hành nghề luật sư là do môi trường hành nghề mà chủ yếu là hạn chế về thể chế pháp luật. Đó là vấn đề thực thi, giám sát pháp luật còn yếu kém đã dẫn đến giảm vị trí, vai trò của luật sư. Dự thảo Chiến lược chưa đề cập đến 1 nguyên nhân quan trọng đó là sự hạn chế về nhận thức của hệ thống cơ quan công quyền cũng như nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự nhìn nhận của xã hội, cơ quan công quyền, người dân đối với luật sư cũng chưa cao (sự tham gia của luật sư trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...).

c. Dự báo về nhu cầu dịch vụ pháp lý của luật sư

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm trong phần dự báo nội dung trợ giúp pháp lý cho đội ngũ doanh nghiệp theo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho đội ngũ doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để dự thảo Chiến lược mang tính thuyết phục hơn.

4. Về quan điểm phát triển nghề luật sư

Đa số ý kiến thể hiện sự nhất trí cao đối với các quan điểm phát triển nghề luật sư trong dự thảo Chiến lược. Các quan điểm đã thể hiện được sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và thể hiện được định hướng phát triển của nghề luật sư tại Việt Nam.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng không nên xây dựng quan điểm phát triển về số lượng, vùng miền mà nên chú trọng đến chất lượng luật sư, tạo môi trường hành nghề cho luật sư cũng như đa dạng hóa đào tạo nghề luật sư. Trong đó, đào tạo tại tổ chức hành nghề luật sư (giai đoạn tập sự) là rất quan trọng.

Đồng thời, bổ sung thêm nội dung tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trong quan điểm phát triển. Các quan điểm phát triển, định hướng nên viết ngắn gọn lại, dễ hiểu để thực hiện.

5. Về định hướng phát triển nghề luật sư


Về nội dung này, đa số ý kiến thể hiện sự nhất trí cao đối với các định hướng phát triển nghề luật sư như trong dự thảo Chiến lược. Các định hướng đề ra là đúng hướng và phù hợp. 

Có ý kiến đề nghị xem xét lại nội dung “…từng bước giao cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện quản lý nhà nước” bởi vì tổ chức xã hội - nghề nghiệp không thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Theo ý kiến này thì có thể hiện nội dung này theo hướng mở rộng quyền của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

6. Về mục tiêu phát triển nghề luật sư

Đa số ý kiến thống nhất với những mục tiêu phát triển nghề luật sư như trong dự thảo Chiến lược. 
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần xem xét tính khả thi của Chiến lược khi đặt ra các chỉ tiêu về số lượng mang tính định lượng bởi vì, nghề luật sư là nghề tự do, phụ thuộc vào nhu cầu của xã hội. Đồng thời, cần xem xét vấn đề nguồn lực và quỹ thời gian để phát triển đội ngũ luật sư từ đây đến năm 2020 có phù hợp hay không.

Về mục tiêu phát triển được 20.000 luật sư, các tỉnh khó khăn có 30 – 50 luật sư, có ý kiến cho rằng đó là một con số lý tưởng. Vấn đề là nguồn phát triển và có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút được những người vào hành nghề luật sư.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng có nên áp đặt số lượng luật sư như trong dự thảo Chiến lược hay không. Liệu từ nay đến năm 2020 có phát triển được 18.000 luật sư hay không bởi vì, trong thời gian qua, nhiều Đoàn luật sư phát triển được rất ít luật sư. Chiến lược cải cách tư pháp đã bàn về vấn đề số lượng luật sư. Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng luật sư vẫn không tăng nhiều về số lượng luật sư không chỉ tại các tỉnh miền núi mà ngay cả các tỉnh đồng bằng.Theo ý kiến này thì nên đặt mục tiêu phát triển được từ 12.000 đến 15.000 luật sư là phù hợp vì còn phải cân đối với việc tạo việc làm cho luật sư. Nếu phát triển được 18.000 luật sư mà không đảm bảo số lượng vụ việc cho luật sư hành nghề thì cũng không có ý nghĩa.

Có ý kiến cho rằng Dự thảo Chiến lược đề ra mục tiêu phát triển tại các tỉnh khó khăn có 50 luật sư có đảm bảo tính khả thi hay không trong khi nguồn bổ sung là các cán bộ, tư pháp nghỉ hưu toàn là người lớn tuổi.

Bên cạnh ý kiến nêu trên, có ý kiến đề nghị bổ sung mục tiêu phát triển số luật sư là người dân tộc trong dự thảo Chiến lược. Bởi những luật sư này thực hiện vận động, tuyên truyền pháp luật tại các địa phương đó là khả thi hơn. 
Về mục tiêu phát triển tổ chức hành nghề luật sư cần cân nhắc bổ sung mục tiêu phát triển tổ chức hành nghề luật sư tại các huyện, thị xã khó khăn. Có thể đề ra mục tiêu phát triển từ 2011 – 2015 đạt 20% huyện, thị xã có tổ chức hành nghề luật sư, từ 2016 – 2020 đạt được thêm 30%).

7. Về nhiệm vụ và giải pháp

a. Giải pháp hoàn thiện thể chế

Đa số ý kiến cho rằng việc hoàn thiện thể chế để đảm bảo cho luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình cũng như để tất cả các vụ án hình sự phải có sự tham gia của luật sư là giải pháp quan trọng. Đồng thời, phải có cơ chế để thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về tố tụng.

b. Giải pháp về thu nguồn lực
Có ý kiến đề nghị cần có chính sách để thu hút nguồn lực phát triển luật sư như ưu đãi thuế, hỗ trợ kinh phí…. Đồng thời, phải có giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí vai trò của luật sư. Đây là giải pháp quan trọng để hình thành thói quen sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư.
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng Nhà nước cần có sự quan tâm hơn nua công tác đào tạo nghề luật sư như hỗ trợ kinh phí đào tạo nhằm đảm bảo đạt được đủ số lượng theo mục tiêu đã đề ra.

c. Giải pháp về phát triển tổ chức hành nghề luật sư

Có ý kiến cho rằng để phát triển tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu theo như mục tiêu của dự thảo Chiến lược đề ra thì phải đưa ra các giải pháp trọng tâm như giải pháp về môi trường hành nghề, cơ chế pháp lý, chính sách hỗ trợ…
d. Giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề luật sư
Về nội dung này, có ý kiến cho rằng để nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề luật sư thì việc nâng cao vị trí, vai trò của luật sư là giải pháp quan trọng. Theo đó, trong các quy định của pháp luật về tố tụng cần có quy định các bản cung phải có chữ ký của luật sư kể từ khi bị tạm giữ, bị hỏi cung…).

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động để nâng cao vị trí, vai trò của luật sư còn hạn chế. 

e. Giải pháp về phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Có ý kiến cho rằng hiện nay Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được thành lập, vì vậy, tổ chức luật sư phải tự quản cao hơn nữa, Nhà nước không nên can thiệp hành chính vào hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư.

Tuy nhiên có ý kiến cũng cho rằng, hiện nay bộ máy tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư là chưa thống nhất. Do vậy, cần xem xét lại vấn đề tăng cường tự quản của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Theo ý kiến này trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ thực hiện quản lý nhà nước còn thiếu về nhân lực, chưa chuyên sâu và chưa được đào tạo bài bản nhưng tự quản phải nằm trong thể chế quản lý của Nhà nước. 
Để khắc phục tình trạng nêu trên, ý kiến này cho rằng cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý. Đồng thời, có cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý và tổ chức luật sư trong quản lý luật sư như sớm ban hành quy chế phối hợp mẫu giữa cơ quan quản lý và tổ chức xã hội nghề nghiệp để thống nhất công tác quản lý giữa các địa phương.


Ngoài ra, có ý kiến cho rằng không nên giao cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện chức năng quản lý của nhà nước. 

8. Về tổ chức thực hiện

Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng dự thảo Chiến lược cần làm rõ vấn đề kinh phí khi triển khai thực hiện Chiến lược. Các giải pháp về cơ bản đã rõ ràng, vấn đề ở đây là công tác thực hiện như thế nào. Đồng thời, cần xem xét lại trách nhiệm thực hiện các giải pháp của các cơ quan, Bộ, ngành cho phù hợp.

9. Một số vấn đề khác

- Đề nghị Ban soạn thảo xem xét vấn đề hiện nay là có quá nhiều đối tượng thực hiện tư vấn pháp luật. Vì vậy, dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư có nên thu hút những đối tượng này lại hay không?

- Đề nghị chuẩn hóa tiêu chuẩn luật sư theo hướng đảm bảo các chức danh tư pháp khác cũng được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề luật sư, phẩm chất chính trị, tư tưởng, các điều kiện hạn chế đối với luật sư. Cân nhắc việc xem xét loại hình đào tạo bắt buộc và tự đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ luật sư.
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